
Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

1
S16-

021
000001 101 Nguyễn Duy Anh nam 19/7/1989 Bình Thuận

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2013
KTMT TB-Khá KHMT

nguyenduya

nhuit03@g

mail.com

ĐH CNTT  52đ,

18-19/10/2014
xét AV

2
S16-

024
000002 101 Bùi Thế Anh nam 24/11/1991 TPHCM

ĐH SPKT 

TpHCM

CQ, 

2013
CNTT TB KHMT

theanhbui19

6@gmail.co

m

3
S16-

059
000003 101 Vương Đình Bắc nam 15/01/1987 TPHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2013
CNTT Khá CNTT

blackman_

1412@yah

oo.com

4
S16-

027
000004 101 Phan Ngọc Bảo nam 01/10/1986 Lâm Đồng ĐH Đà Lạt

CQ, 

2009
CNTT Khá CNTT

phangbao19

86@gmail.c

om

5
S16-

060
000005 101 Đào Lộc Bình nam 12/5/1984 Đồng Tháp

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2009
CNTT TB KHMT

binhdl@uit.

edu.vn

6
S16-

044
000006 101 Bùi Văn Chương nam 22/12/1987 Đồng Nai

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2012

Kỹ thuật 

phần mềm
Khá KHMT

vanchuong0

3705@gmail

.com

TOEIC 625

28/3/2015
xét AV

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN (TPHCM)

Đào tạo Thạc sĩ CNTT khóa 11-đợt 1 năm 2016

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

7
S16-

036
000007 101 Trần Tiến Công nam 12/7/1972 Cà Mau

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2014
CNTT TB-Khá CNTT

congit1972

@gmail.com

8
S16-

034
000008 101 Phùng Khắc Cường nam 02/9/1959 Quảng Nam

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2015
CNTT Khá KHMT

phungkhacc

uong@yaho

o.com

9
S16-

012
000009 101 Nguyễn Trọng Đăng nam 14/4/1990 Thái Bình

ĐH Công 

nghiệp 

TpHCM

CQ, 

2013
KHMT TB KHMT

dangnt0490

@gmail.com

10
S16-

014
000010 101 Phạm Viết Văn Đình nam 04/7/1988 Quảng Ngãi

ĐH SPKT 

TpHCM

CQ, 

2011
CNTT Khá CNTT

phamvietva

ndinh@gmai

l.com

11
S16-

038
000011 101 Trần Ngọc Đông nam 25/9/1985 Bình Thuận

ĐH Sư 

Phạm 

TpHCM

CQ, 

2010
SP Tin TB-Khá KHMT

dongtranngo

c@gmail.co

m

12
S16-

058
000012 101 Trần Trung Đức nam 18/3/1991 Thanh Hóa

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2014

Kỹ thuật 

phần mềm
Khá KHMT

ductran.de

v@gmail.c

om
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

13
S16-

028
000013 101 Bùi Tá Duy nam 22/01/1988 Quảng Ngãi

ĐH Quốc 

tế TpHCM

CQ, 

2011
CNTT TB-Khá KHMT

học chương 

trình ĐH bằng 

tiếng Anh, ĐH 

Quốc tế 

TpHCM

xét AV

14
S16-

006
000014 101 Đỗ Văn Hanh nam 23/6/1988 Bắc Giang

ĐH GT-VT 

Hà Nội

CQ, 

2012
HTTT Khá CNTT

dovanhanh1

122@gmail.

com

ĐHSP TPHCM 

5.5 (Bậc 3/6)

23/02/2016

xét AV

15
S16-

019
000015 101 Lê Quang Hạnh nam 10/7/1986 Quảng Nam

ĐH Mở 

TPHCM

CQ, 

2013
Tin học TB-Khá CNTT

info@hanvie

tlam.com

ĐH CNTT 54đ

17-18/10/2015
xét AV

16
S16-

043
000016 101 Nguyễn Phúc Hảo nam 24/02/1982 Đồng Nai

ĐH Sư 

Phạm 

TpHCM

CQ, 

2008
SP Tin TB-Khá KHMT

17
S16-

057
000017 101 Dương Thị Thúy Hiền nữ 17/6/1984

Bình 

Dương

ĐH Sư 

Phạm 

TpHCM

Vừa 

học vừa 

làm, 

2010

SP Tin Khá CNTT

18
S16-

048
000018 101 Nguyễn Thành Hiệp nam 13/9/1990 Bến Tre

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2013

Hệ thống 

thông tin
Khá CNTT

hiepnt@uit.e

du.vn

TOEIC 650

15/4/2016
xét AV
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 
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Ngành
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túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

19
S16-

053
000019 101 Nguyễn Thanh Hoà nam 22/12/1993

Bình 

Dương

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016
MMT&TT Xuất sắc KHMT

uit.nth@gm

ail.com

TOEIC 660

17/10/2015

xét 

chuyển 

tiếp

xét AV

20
S16-

005
000020 101 Sử Đăng Hoài nam 30/8/1977 Nha Trang

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2012
CNTT TB-Khá CNTT

sudanghoai

@gmail.com

21
S16-

007
000021 101 Đoàn Trần Hoàng nam 02/12/1992

Bình 

Dương

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015
MMT&TT Khá KHMT

dthoang92

@gmail.com

ĐH CNTT 71đ

17-18/10/2015
xét AV

22
S16-

030
000022 101 Nguyễn Thị Thu Hồng nữ 24/4/1983 Long An

ĐH KHTN 

TPHCM

CQ, 

2008
CNTT TB-Khá KHMT

nguyenhong

8x@gmail.c

om

ĐH CNTT 58đ

16-17/5/2015
xét AV

23
S16-

029
000023 101 Phạm Đỗ Huân nam 14/5/1991 Tiền Giang

ĐH Tiền 

Giang

CQ, 

2013
CNTT Khá KHMT

phamdohua

n@gmail.co

m

ĐH CNTT 52đ

17-18/5/2014
xét AV

24
S16-

022
000024 101 Lê Thanh Hùng nam 23/11/1991 Đồng Nai

ĐH Mở 

TPHCM

CQ, 

2014
Tin học Khá KHMT

lthung.it@g

mail.com

ĐH CNTT 52đ

17-18/10/2015
xét AV
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Hệ ĐT, 

Năm 
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Ngành
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túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

25
S16-

056
000025 101 Bùi Ngọc Hùng nam 17/02/1983 Ninh Bình

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2007
Cơ học TB

ĐH 

CNTT, 

2016

KHMT

buingochu

ng@gmail.

com

26
S16-

003
000026 101 Lê Phát Hưng nam 10/02/1991 Bình Thuận

ĐH Phan 

Thiết

CQ, 

2014
CNTT Khá CNTT

lephathung.

org@gmail.c

om

27
S16-

040
000027 101 Nguyễn Duy Khiêm nam 13/9/1989 TPHCM

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2011

CNTT
TB-Khá CNTT

duykhiem13

9@gmail.co

m

28
S16-

046
000028 101 Bùi Đăng Khôi nam 25/11/1979 TPHCM

ĐH KHTN 

TpHCM

Từ xa, 

2014
CNTT TB-Khá CNTT

khoibd@hc

mussh.edu.

vn

ĐH CNTT 71đ

17-18/10/2015
xét AV

29
S16-

009
000029 101 Hồ Diệu Khuôn nữ 22/10/1986 Cà Mau

ĐH Sư 

Phạm 

TpHCM

CQ, 

2010
SP Tin Khá CNTT

dieukhuon@

gmail.com

ĐHSP TPHCM 

4.5 (Bậc 3/6)

12/8/2015

xét AV

30
S16-

042
000030 101 Nguyễn Tường Lâm nam 05/8/1990 Malaysia

ĐH Tài 

chính 

marketing 

TpHCM

CQ, 

2012

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

TB-Khá

ĐH 

CNTT, 

2016

KHMT

ngtuonglam

1990@yaho

o.com
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

31
S16-

055
000031 102 Khuất Bá Duy Lâm nam 16/01/1985 TPHCM

Viện ĐH 

Mở Hà Nội

Từ xa, 

2014

Tin học 

ứng dụng
Khá

ĐH 

CNTT, 

2016

CNTT

lamfpt_161

@yahoo.co

m.vn

32
S16-

035
000032 102 Nguyễn Đức Lê nam 13/3/1989 TPHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2013

Công nghệ 

phần mềm
TB-Khá KHMT

lenguyen31

3.st@gmail.

com

33
S16-

015
000033 102 Nguyễn Hoài Linh nam 06/02/1986 Tiền Giang

ĐH An 

Giang

CQ, 

2009
Tin học TB-Khá CNTT

linhnguyenh

oai.tg@gmai

l.com

34
S16-

016
000034 102 Lê Thị Mộng Linh nữ 10/11/1984 Tiền Giang

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2008
CNTT Khá KHMT

linhltm-

uns@yahoo.

com.vn

VNU 213đ

10/5/2014
xét AV

35
S16-

045
000035 102 Nguyễn Hoài Linh nam 15/11/1988 Bình Thuận

ĐH SPKT 

TpHCM

CQ, 

2012
CNTT TB CNTT

LINHNH2@

FPT.EDU.V

N

ĐH CNTT 66đ

17-18/10/2015
xét AV

36
S16-

010
000036 102 Nguyễn Phan Lộc nam 03/4/1992 TpHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015
KHMT Khá KHMT

IELTS 4.5

27/5/2015
xét AV

Page 6

mailto:lamfpt_161@yahoo.com.vn
mailto:lamfpt_161@yahoo.com.vn
mailto:lamfpt_161@yahoo.com.vn
mailto:lenguyen313.st@gmail.com
mailto:lenguyen313.st@gmail.com
mailto:lenguyen313.st@gmail.com
mailto:linhnguyenhoai.tg@gmail.com
mailto:linhnguyenhoai.tg@gmail.com
mailto:linhnguyenhoai.tg@gmail.com
mailto:linhltm-uns@yahoo.com.vn
mailto:linhltm-uns@yahoo.com.vn
mailto:linhltm-uns@yahoo.com.vn
mailto:LINHNH2@FPT.EDU.VN
mailto:LINHNH2@FPT.EDU.VN
mailto:LINHNH2@FPT.EDU.VN


Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

37
S16-

047
000037 102 Phạm Thị Trúc Ly nữ 10/6/1991 Quảng Ngãi

ĐH Sài 

Gòn

CQ, 

2014
CNTT Khá CNTT

lypham22@

gmail.com

TOEIC 455

19/12/2015
xét AV

38
S16-

054
000038 102 Đặng Liên Minh nam 26/6/1993 Sóc Trăng

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016

Hệ thống 

thông tin
Giỏi KHMT

danglienmin

h@gmail.co

m

TOEIC 970

13/4/2016

xét 

chuyển 

tiếp

xét AV

39
S16-

013
000039 102 Võ Tấn Mỹ nam 01/01/1968 Quảng Ngãi

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2015
CNTT Giỏi KHMT

40
S16-

050
000040 102 Lý Trọng Nhân nam 28/10/1983 Sóc Trăng

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016
MMT&TT Xuất sắc KHMT

trongnhan.ui

t@gmail.co

m

TOEIC 725

17/10/2015

xét 

chuyển 

tiếp

xét AV

41
S16-

017
000041 102 Trịnh Thị Hồng Nhạn nữ 06/11/1986 Đồng Nai

ĐH ĐH SP 

Huế

Vừa 

học vừa 

làm, 

2012

Tin học Khá CNTT

ĐH KHTN  

65đ,

16-17/5/2015

xét AV

42
S16-

032
000042 102 Đăng Thành Long Nhật nam 18/7/1993 Gia Lai

ĐH GTVT 

TpHCM

CQ, 

2015

Kỹ thuật 

điện tử 

truyền 

thông

Khá

ĐH 

CNTT, 

2016

CNTT

mrnhat1807

93@gmail.c

om

TOEIC 535

23/01/2016
xét AV
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

43
S16-

031
000043 102 Phạm Thị Hồng Nhung nữ 01/9/1986 Đồng Tháp

ĐH Đồng 

Tháp

CQ, 

2010
KHMT Khá KHMT

pthn1986@

gmail.com

44
S16-

011
000044 102 Nguyễn Tấn Phát nam 13/12/1984 TPHCM

ĐH Mở 

TPHCM

CQ, 

2006
Toán-Tin TB-Khá

ĐH 

CNTT, 

2016

CNTT

nguyentanp

hat0906600

122@gmail.

com

45
S16-

004
000045 102 Lê Thanh Phương nam 12/7/1983 Bến Tre

ĐH Sư 

Phạm 

TpHCM

Vừa 

học vừa 

làm, 

2011

SP Tin TB-Khá CNTT
ĐH CNTT 56đ

18-19/10/2014
xét AV

46
S16-

049
000046 102 Trần Thiên Bảo Quân nam 17/9/1993 TPHCM ĐH FPT

CQ, 

2016

Kỹ thuật 

phần mềm
Khá

ĐH 

CNTT, 

2016

KHMT

tranthienbao

quan@gmail

.com

47
S16-

052
000047 102 Phan Quốc Quang nam 02/3/1993 Bình Phước

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016
MMT&TT Giỏi KHMT

pquocquang

1102@gmail

.com

TOEIC 625

20/3/2016

xét 

chuyển 

tiếp

xét AV

48
S16-

025
000048 102 Nguyễn Quốc Sản nam 15/02/1972 Campuchia

ĐH KHTN 

TPHCM

Tại 

chức, 

2005

HTTT Khá CNTT
quocsan@g

mail.com

ĐH CNTT 89đ

17-18/10/2015
xét AV
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

49
S16-

037
000049 102 Nguyễn Vương Sang nam 13/01/1989 Long An

Đại học KT-

CN Long 

An

CQ, 

2011
KHMT TB-Khá KHMT

sangbtxh11

@gmail.com

ĐH CNTT 53đ

16-17/5/2015
xét AV

50
S16-

033
000050 102 Nguyễn Ngọc Sáng nam 10/10/1992 Đồng Nai

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015
MMT&TT Khá CNTT

51
S16-

051
000051 102 Trần Phạm Quang Thịnh nam 11/01/1990 Long An

ĐH Tôn 

Đức Thắng

CQ, 

2012
Tin học Khá CNTT

tnthinh90@y

ahoo.com

52
S16-

008
000052 102 Trần Thị Mỹ Thú nữ 08/6/1992 Bình Định

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015
MMT&TT Giỏi CNTT

mtthutran92

@gmail.com

TOEIC 570

27/3/2016

xét 

chuyển 

tiếp

xét AV

53
S16-

018
000053 102 Ca Chí Thuần nam 17/12/1985 Bạc Liêu

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2011
CNTT TB KHMT

cct0101@g

mail.com

ĐH CNTT  53đ,

18-19/10/2014
xét AV

54
S16-

020
000054 102 Nguyễn Thị Thu Thủy nữ 20/5/1983 Hà Tĩnh

ĐH SPKT 

TpHCM

CQ, 

2008
SP Tin Khá KHMT

thuytinh205

83@yahoo.c

om.vn
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

55
S16-

023
000055 102 Nguyễn Trọng Trí nam 1982 Sông Bé

ĐH KHTN 

TpHCM

Tại 

chức, 

2008

CNTT TB-Khá CNTT

nguyentrong

trí982@gma

il.com

ĐH CNTT 53đ

16-17/5/2015
xét AV

56
S16-

041
000056 102 Nguyễn Minh Trí nam 25/5/1983 Long An

ĐH Tôn 

Đức Thắng

CQ, 

2007
Tin học Khá CNTT

tringuyen@li

ve.com

CN Anh văn, 

ĐH Công nghệ 

TpHCM

23/3/2016

xét AV

57
S16-

002
000057 102 Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh nữ 01/3/1993 Trà Vinh

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016

Kỹ thuật 

phần mềm
Khá KHMT

trinhmthhu

ynh@gmail

.com

58
S16-

061
000058 102 Nguyễn Văn Trường nam 08/6/1989 Bình Định

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2012

Kỹ thuật 

phần mềm
Khá CNTT

truongnv163

68@gmail.c

om

59
S16-

062
000059 102 Nguyễn Anh Tú nam 20/5/1992 TPHCM

ĐH Ngoại 

ngữ-Tin 

học 

TpHCM

CQ, 

2015
CNTT Khá KHMT

at.huflit@gm

ail.com

TOEIC 700

24/5/2015
xét AV

60
S16-

063
000060 102 Đỗ Đình Tú nam 08/9/1959 Tây Ninh

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2009
CNTT TB CNTT
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Trường

Hệ ĐT, 

Năm 

TN

Ngành
Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

Lý do ưu tiên
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN Giới

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TT Số HS SBD Pthi
Ngành 

ĐKDT
EMAIL

61
S16-

039
000061 102 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn nam 01/11/1992 Đà Lạt

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015

Hệ thống 

thông tin
TB-Khá KHMT

mtuan.011

1@gmail.c

om

62
S16-

001
000062 102 Hoàng Thanh Tùng nam 25/8/1991 Nghệ An

ĐH SPKT 

TpHCM

CQ, 

2015
CNTT TB CNTT

tunght258@

gmil.com

63
S16-

026
000063 102 Dương Phương Vũ nam 02/3/1990 TpHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2013
KTMT Khá CNTT

duongphuon

gvu@gmail.

com

ĐH CNTT 81đ

17-18/10/2015
xét AV

Đinh Đức Anh Vũ

Tp. HCM, ngày   05   tháng  5    năm 2016

Người lập bảng KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Tuyết Minh PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
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